
      THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

THUẾ CƠ SỞ 7 TỈNH ĐỒNG NAI

ĐV tính đồng

STT Mã số thuế Tên NNT SỐ TIỀN Giám đốc

Số CMND Hoặc 

CCCD Ngày cấp Nơi cấp

Ngày tháng 

năm Ghi chú

1 3801299203

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ 

BIẾN GỖ GIA LINH 7.388.010.309       Phạm Ngọc Luân 022084011130 08.10.2024 Bộ Công An 05.10.1984

2 3801272018 Công ty TNHH SX TM PLYWOOD Minh Triết 2.815.480.650       Lý Văn Liều 004092005753 08.07.2024 Bộ Công an 18.10.1992

3 3801253978

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN KIM 808.758.637            Nguyễn Toàn Sao 285776166 24.05.2017

Công an tỉnh Bình 

Phước 29.07.2000

4 3801256111

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

PHÚC KHANG 1.245.884.493        Hồ Thanh Hoàng 040091008394 09.08.2022

Cục Trưởng Cục Cảnh 

Sát Quản Lý Hành 

Chính 24.11.1991

5 3801190950

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM VIỆT BÌNH PHƯỚC 890.302.399          Nguyễn Thị Lũy 285824701 05.07.2018 Công an Bình Phước 01.01.1961

6 3801306122

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO SU 

HỒNG PHƯỚC 8.366.965.465       Nguyễn Quang Đạo 024093009861 11.04.2024

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật 25.08.1993

7 3801252050

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ 

BIẾN GỖ LÊ QUÂN 1.808.643.220       Lê Thanh Thủy 038083028180 12.05.2022

Cục Trưởng Cục Cảnh 

Sát Quản Lý Hành 

Chính 24.12.1983

8 3801315575 CÔNG TY TNHH CẨM HOÀNG GIANG 2.371.563.376       Vương Thị Cẩm Giang089186020524 30.11.2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật 26.06.1986

Tổng cộng 25.695.608.549

                 Lập Biểu PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ

Huỳnh Thị Cẩm Vân

                         DANH SÁCH NỢ THUẾ ĐỀ NGHỊ NGĂN CHẶN CHUYỂN DỊCH, THẾ CHẤP TÀI SẢN

                        ( Kèm theo công văn số: ….............../TCS7-QLDN 2  ngày  ….../…../2026 của Thuế cơ sở 7 tỉnh Đồng Nai)

Tổ trưởng

Trần Quốc Dương Nguyễn Kim Hậu
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